	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2014      Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Từ ngày               : 08/05/2017 đến ngày 01/07/2017
                          Đơn vị thực hiện : KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Năm học: 2016 - 2017



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN ĐƯA SINH VIÊN ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
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Trong thời gian từ ngày 08 / 05 / 2017  đến ngày 01 / 07 / 2017 (08 tuần)
	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tên doanh nghiệp 
	Địa chỉ
	Số lượng SV
	Lớp
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ
	Điện thoại

liên hệ 

	1
	Trương Thị Phương Hồng
	CÔNG TY TDK MACHINING VIỆT NAM
	Số 20 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
	05
	14CĐ-CK2
	Anh Thịnh
	Giám đốc
	0908757530

	
	
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ NHỰA NGỌC HOA
	4/2 Bùi Cẩm Hổ, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
	03
	14CĐ-CK2
	Anh Đạm
	Giám đốc
	08-39610186

	
	
	CÔNG TY TNHH AN VIỆT LONG
	92/8 Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn
	06
	14CĐ-CK1
	Anh Lộc
	Giám đốc
	0909889888

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN CN ĐẠI HOÀNG PHÁT
	1379 Hương lộ 11, Xã Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
	05
	14CĐ-CK1
	Anh Hiếu
	Giám đốc
	0903363856

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRUNG THỰC
	Số 59/10L, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn
	03
	14CĐ-CK1
	Chú Công
	Giám đốc
	0903 833 993

	
	
	CƠ SỞ SẢN XUẤT KHUÔN MẪU CƠ KHÍ HẢI VÂN
	Số 20/50 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
	03
	14CĐ-CK2
	Anh Hải
	Giám đốc
	0903953620

	02
	Đỗ Thị Phương Khanh
	CÔNG TY NHỰA DUY TÂN
	Số 298 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
	04
	14CĐ-CK3
	Anh Đức
	TP. Nhân sự
	0908870696

	
	
	CÔNG TY HIẾU UYÊN
	31 Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
	04
	14CĐ-CK3
	Anh Phú
	Giám đốc
	0909417837

	
	
	CÔNG TY PHƯƠNG THANH VINH
	Ấp 1, Xã Tân Viên, Huyện Bình Chánh
	04
	14CĐ-CK3
	Anh Viễn
	Phó Giám đốc
	0909686192

	03
	Nguyễn Thanh Vũ
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT PHÁP
	Lô 11, Khu A1, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12
	08
	14CĐ-CK2
14CĐ-CK3
	Anh Hòa
	Phó phòng điều hành
	0934084466

	04
	Lư Thị Yến Vũ
	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BÁCH CHIẾN
	D15/22Q, Võ Văn, Vân, Vĩnh Lộc B, Quận Bình Chánh
	02
	14CĐ-CK1
	Anh Bách
	Giám đốc
	08-62668927

	
	
	CÔNG TY TNHH ĐÔNG ĐẠI PHÁT
	254 Đường TX 52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12
	03
	14CĐ-CK2
	Anh Phương
	Giám đốc
	0909522440

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TM LONG THỊNH PHÁT
	625 Quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
	02
	14CĐ-CK2
	Anh Phương
	Giám đốc
	0918190819

	
	
	CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NAM TIẾN
	181/11A, Ấp Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
	03
	14CĐ-CK1
	Anh Tiến
	Giám đốc
	0903632292

	05
	Nguyễn Duy Hải
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN THANH LONG
	Đường số 14, Lê Văn Quới, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	14CĐ-CK1
	Anh Thắng
	Giám đốc
	0906314368

	
	
	CÔNG TY CƠ KHÍ MIỀN NAM
	D11/11 B5 Đường Quách Điêu Khu Công nghiệp Vĩnh LộcA, Quận Bình Tân
	05
	14CĐ-CK2
	Anh Duy
	Trưởng phòng kỹ thuật
	:  0987967727

	06
	Võ Minh Quang
	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG BÍCH VIỆT
	409A Nguyễn Văn Bá, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
	04
	14CĐ-CK1
14CĐ-CK2
	Anh Đạt
	Giám đốc
	0903 905 941

	07
	Võ Thị Lệ Trân
	CÔNG TY TNHH THANG MÁY HẢI GIANG SƠN
	98 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	02
	14CĐ-CK1
	Thầy Hải
	Giám đốc
	0907157619

	
	
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HQK
	408 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	02
	13CĐ-CK4
	Anh Huy
	Giám đốc
	0909042818

	08
	Vũ Đức Pháp
	CƠ SỞ CƠ KHÍ MINH LỘC
	21 A Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
	04
	14CĐ-CK1
	Anh Minh
	Giám đốc
	0909 166 766

	09
	Trần Minh Thông
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN – XƯỞNG LẮP MÁY
	20/11 Đường Mã Lò, Phường Bình Trị Đông 1, Quận Bình Tân
	05
	14CĐ-CK3
	Cô Yến
	Giám đốc
	0938057394

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐỒNG TIẾN
	134 Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7 
	01
	13CĐ-CK1
	Chị Liên
	Phòng nhân sự
	08-62623191

	10
	Bùi Anh Tuấn
	CÔNG TY CỔ PHẦN VINH NAM
	Lô II-3, Đường số 13, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, TP.HCM
	03
	14CĐ-CK1

14CĐ-CK3
	Cô Ngọc
	Phòng nhân sự
	01217509074

	
	
	CÔNG TY TBM MINH PHÁT
	Số A3/7A Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM
	03
	14CĐ-CK1
	Anh Đang
	Phòng nhân sự
	01207514550

	11
	Nguyễn Tiến Dũng
	CƠ SỞ KHUÔN MẪU TÂN PHÚ
	243/17/73 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
	04
	14CĐ-CK3
	Anh Dũng
	Chủ cơ sở
	0938676269

	12
	Nguyễn Tam Cương
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TUẤN CHÂU
	47/11A Đường Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
	04
	14CĐ-CK1
	Anh Tuấn
	Giám đốc
	0908189788

	13
	Giáp Đức Nhận
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAKYCO (nhóm 1)
	Lô C5-1, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	13
	14CĐ-CK3
	Anh Linh
	Phó Giám đốc
	0918296418

	14
	Trần Đình Khải
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAKYCO (nhóm 2)
	Lô C5-1, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	10
	14CĐ-CK1

14CĐ-CK3
	Anh Linh
	Phó Giám đốc
	0918296418

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN KUMBA
	342 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
	05
	14CĐ-CK1

14CĐ-CK2

14CĐ-CK3
	Anh Bích
	Giám đốc
	0918947796

	15
	Chung Trần Thế Vinh
	CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO
	15/15 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	05
	14CĐ-CK1
	Anh Định
	Giám đốc
	0983782564

	
	
	CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP THÀNH
	16/8/3 Khu phố 3, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	14CĐ-CK3
	Anh Cương
	Giám đốc
	0902432798

	
	
	CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS
	Lô G1, đường số 9, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	10
	14CĐ-CK2
	Anh Lâm
	Giám đốc
	0933625768



Ngày 24  tháng 4  năm 2017
 Ngày         tháng       năm 2017

 TRƯỞNG KHOA 
 HIỆU TRƯỞNG






Chung Trần Thế Vinh
Phạm Hữu Lộc
